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 SẢN PHẨM BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG

MODEL DIỄN DẢI GIÁ

FL T10 20W

FL T10 40W

FL T8  18W

FL T8  36W

10 340đ

13 442đ

10 000đ

13 200đ

FL T8 18W/SD

FL T8 36W/SD

FL T10 40W/SD

17 600đ

28 600đ

28 600đ

T8 18W Màu

T8 18W Màu

T8 18W Màu

T8 18W Màu

26 400đ

17 600đ

22 000đ

26 400đ

  Đường kính
(mm)

32

32

26

26

26

26

32

26

26

26

26
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Bóng đèn HQ 0,6 m ánh sáng ban ngày/ ánh sáng ấm

Bóng đèn HQ 1,2 m ánh sáng ban ngày/ ánh sáng ấm

Bóng đèn HQ 0,6 m ánh sáng ban ngày - Galaxy

Bóng đèn HQ 1,2 m ánh sáng ban ngày - Galaxy

Bóng đèn HQ 0,6 m 100% bột HQ 3 phổ ánh sáng ban ngày, ánh sáng ấm

Bóng đèn HQ 1,2 m 100% bột HQ 3 phổ ánh sáng ban ngày, ánh sáng ấm

Bóng đèn HQ 1,2 m 100% bột HQ 3 phổ ánh sáng ban ngày, ánh sáng ấm

Bóng đèn HQ 0,6 m màu đỏ

Bóng đèn HQ 0,6 m màu xanh lá

Bóng đèn HQ 0,6 m màu xanh lam

Bóng đèn HQ 0,6 m màu vàng ấm

T8 36W Màu

T8 36W Màu

T8 36W Màu

T8 36W Màu

49 500đ

31 900đ

40 700đ

49 500đ

26

26

26

26 Bóng đèn HQ 1,2 m màu đỏ

Bóng đèn HQ 1,2 m màu xanh lá

Bóng đèn HQ 1,2 m màu xanh lam

Bóng đèn HQ 1,2 m màu vàng ấm
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

 SẢN PHẨM BALÁT

MODEL DIỄN GIẢI GIÁ

EBS.2  40/36W

EBS.2  20/18W

EBS.1-A 40/36-FL

EBS.1-A 20/18-FL

EBH 1x36/40 FL SM

EBH 1x18/20 FL SM

EBD-A 40/36-FL

31 900

30 800đ

31 900đ

30 800đ

50 600đ

49 500đ

78 100đ

đBalát điện tử hai đầu dùng cho bóng 1,2 m

Balát điện tử hai đầu dùng cho bóng 0,6 m

Balát điện tử dùng cho bóng 1,2 m

Balát điện tử dùng cho bóng 0,6 m

Balát điện tử hộp dùng cho bóng 1,2 m

Balát điện tử hộp dùng cho bóng 0,6 m

Balát điện tử dùng cho bóng 1,2 m

Balát điện từ dùng cho bóng 0,6 m 

Balát điện từ dùng cho bóng 1,2 m 

Balát điện từ tổn hao thấp dùng cho bóng 1,2 m và 0,6 m 

MBS 0W

MBS 40W

MBH 20W/40W

2 55 000đ

57 200đ

75 900đ

EBD IC 1x36W 121 000đBalát điện tử IC dùng cho bóng 1,2 m

EBD IC 2x36W 165 000đBalát điện tử IC dùng cho 2 bóng 1,2 m

EBD IC 2x18W 165 000đBalát điện tử IC dùng cho 2 bóng 0,6 m

EBD IC 3x18W 209 000đBalát điện tử IC dùng cho 3 bóng 0,6 m

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT GALAXY

41 800đ

42 900đ

E27, B22

E27, B22

15W

18W

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

6000

6000

CFL HST3 15W

CFL HST3 18W

MODEL GiÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT GALAXY

36 300đE147W 2700K/ 6500K 6000CFL ST3 7W

MODEL GiÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT XOẮN

37 400đ

40 700đ

E27, B22

E27, B22

11W

15W

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

6000

6000

CFL ST4 11W

CFL ST4 15W

MODEL GiÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

E27, B22

E27, B22

E40

E27

E40

E40

6000

6000

6000

6000

6000

6000

23W

25W

45W

50W

50W

55W

CFH - X 23W

CFL HST4 25W

CFH - X/45W

CFH - X/50W

CFH - X/50W

CFH - X/55W

64 900đ

59 400đ

110 000đ

133 100đ

137 500đ

150 700đ

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT XOẮN CÔNG SUẤT CAO

MODEL GiÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

E27

E40

E40

E27

E40

E27

6000

6000

6000

6000

6000

6000

40W

40W

45W

50W

50W

65W

CFL HST5 40W

CFL HST5 40W

CFH - X/45W

CFL HST5 50W

CFL HST5 50W

CFH - X/65W

2700K/ 6500KE27, B22 600030WCFL HST4 30W 74 800đ

113 300đ

116 600đ

116 600đ

139 700đ

144 100đ

154 000đ

2700K/ 6500KE27 600075WCFL HST5 75W 198  000đ

37 400đE27, B2211W 2700K/ 6500K 6000CFL ST3 11W

40 700đE27, B2214W 2700K/ 6500K 6000CFL ST3 14W

42 900đE27, B2218W 2700K/ 6500K 6000CFL ST3 18W

46 200đE27, B2220W 2700K/ 6500K 6000CFL ST3 20W

44 000đE27, B2220W 2700K/ 6500K 6000CFL ST4 20W
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
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JAS-ANZ

C

30 800đ

39 600đ

45 100đ

MODEL GIÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT

E27, B22

E27, B22

E27, B22         

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

6000

6000

6000

11W

15W

20W

CFL 2UT4 11W

CFL 3UT4 15W

CFL 3UT4 20W

36 300đ

39 600đ

40 700đ

MODEL GIÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT GALAXY

E14, E27, B22

E27, B22

E27, B22

E27, B22     

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

6000

6000

6000

6000

5W

11W

14W

15W

CFL 2UT3 5W

CFL 3UT3 11W

CFL 3UT3 14W

CFL 3UT3 15W

117 700đ

139 700đ

144 100đ

171 600đ

Electronic
220-240V  50Hz  425mA

CF H/E27/4U

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT CÔNG SUẤT CAO

E27

E27

E40

E40

40W

50W

50W

75W

6000

6000

6000

6000

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

MODEL GIÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

CFL 4UT5 40W

CSC 4U/50W

CSC 4U/50W

CSC 4U/75W

143 000đE2765W 60002700K/ 6500KCFH-H 4U/65W

159 500đE4065W 60002700K/ 6500KCFH-H 4U/65W

215 600đE2780W 60002700K/ 6500KCFH-H 5U/80W

217 800đE4080W 60002700K/ 6500KCFL 5UT5 80W

236 500đ

239 800đ

E27

E40

100W

100W

6000

6000

2700K/ 6500K

2700K/ 6500K

CFH-H 5U/100W

CFL 5UT5 100W

30 800đ

MODEL GIÁCông suất Tuổi thọ 
(giờ) 

Nhiệt độ màuĐui đèn

BÓNG ĐÈN LED

45 100đE27, B22     2700K/ 6500K 600020WCFL 3UT3 20W

187 000đ

99 000đ

44 000đ

E27

E27

E27

E27

E27

5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

7W

12W

9W

3W

2W

LED A60 7W

LED A50 3W

LED A50 2W

LED A78 12W

LED A76 9W/12V

628 100đ

319 000đ

70 400đ

38 500đ

38 500đ

E27

E27

E27

5000K

5000K

5000K

25 000

25 000

25 000

1W

2W

1W

LED A50 1W/trong

LED A50 1W/mờ

LED M50 1W

30 800đE27 5000K 25 0000,5WRDLM 0,5W

A50 3 W
A50 2 W
A50 1 W

M50 1W
M50 0,5W

A78 12 W
A76 9W/12V
A60 7 W
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

CHAO ÂM TRẦN CFC  110 ; 120; 145

CHAO ÂM TRẦN CFC 190

H D2D1

D1

H

D2

L

170mm

Đường kính lỗ khoét trần

L

87 280 150 190
97 900

Kích thước (mm) GIÁ (VNĐ)

ĐÈN LED DOWNLIGHT  D AT 01L/4W
Kích thước (mm)Kích thước (mm)Kích thước (mm)

GIÁ (VNĐ)
ØH D1 D2

89 120115 105 182 600

Đường kính lỗ khoét trần

Ø

H

D1

D2

BÓNG ĐÈN LED PAR 28 4W/120 
Kích thước (mm)

Công suất GIÁ (VNĐ)
H D2

881074W

4W

125 400

83 120115 59 400

Kích thước (mm)
GiÁ (VNĐ)

Đường kính lỗ khoét trần

Ø

H

D1

D2

Ø

105

H D1 D2

70 112113 95

102 145 130150 63 800

51 700

H

D

Công suất

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C
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JAS-ANZ

C

Chao đèn downlight C CFL AT03/100CK
Kích thước (mm)

GiÁ (VNĐ)

Đường kính lỗ khoét trần

Ø

H

D

ØH D

138 100 67 100

Chao đèn downlight C CFL AT04/160CK
Kích thước (mm)

GiÁ (VNĐ)
ØH D

115 160 155 100

H
D

L

Đường kính lỗ khoét trần

Đèn compact gắn tường D GT 01/14W
Kích thước (mm)Kích thước (mm)Kích thước (mm)

GIÁ (VNĐ)
L D H

413 60014W

Công suất

Đèn compact gắn tường D GT 02/14W
Kích thước (mm)Kích thước (mm)Kích thước (mm)

GIÁ (VNĐ)
H D1 D2

420 20014W

Công suất

5

L D

H

L D

H

120 110 350

120 120 350

120

175
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C

Chao đèn & đèn chiếu pha

6

Chao đèn downlight chiếu pha C MH AT02/175 G12
Kích thước (mm)

GiÁ (VNĐ)
ØH D

175 462 000

Đường kính lỗ khoét trần

D

H

Chao đèn & đèn downlight

Đường kính lỗ khoét trần

Ø
D

H

Kích thước (mm) GiÁ (VNĐ)

ØH D

205 275 000 1 023 000

Chao đèn 

C MH AT01/205 R7S

Đèn 

D AT01/205 R7S/150W

Ghi chú: 
Đèn  bao gồm:

balát sắt từ, kích 
bóng đèn metal halide 150W

L W

H

Kích thước (mm) GiÁ (VNĐ)

HL W

132 638 000 1 430 000

Chao đèn 

C MH 01 R7s

Đèn 

D 01 R7s/150W

266416

Ghi chú: 
Đèn  bao gồm:

balát sắt từ, kích 
bóng đèn metal halide 150W

Chao đèn & đèn chiếu pha

L W

H

Kích thước (mm) GiÁ (VNĐ)

HL W

118 580 000 1 419 000

Chao đèn 

C MH 02 E40

Đèn 

D 02 E40/150W

360345

Ghi chú: 
Đèn  bao gồm:

balát sắt từ, kích 
bóng đèn Natri 150W



BỘ ĐÈN ỐP TRẦN LED CL 02/ 9W

220 260 87 429 000

D1
D2

H

Kích thước (mm)
GiÁ (VNĐ)

D1 D2 H
Công suất (W)

9
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
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* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Đèn LED ốp trần chống bụi D LN CB02L/12W

300 95 748 000

Kích thước (mm)
GiÁ (VNĐ)

D H
Công suất (W)

12

300

95

Đèn LED ốp trần chống bụi D LN CB01L/10W

282 105 638 000

Kích thước (mm)
GiÁ (VNĐ)

D H
Công suất (W)

10

D

H

Đèn LED ốp trần D LN03L/14W

D

H

320 95 486 200

Kích thước (mm)
GiÁ (VNĐ)

D H
Công suất (W)

14

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C
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8

 ĐÈN LED chiếu sáng đường D CSD 01L/35W
Kích thước (mm)Kích thước (mm)Kích thước (mm)

GIÁ (VNĐ)
L D H

3 850 00035 W

Công suất

L

D

550 240 65

Đèn LED Panel tròn  D PT01 24/12W

Đường kính lỗ khoét trần

Ø

D1
D2

Kích thước (mm)Kích thước (mm)Kích thước (mm)
GIÁ (VNĐ)

D1 D2

1 089 00012 W

Công suất
Ø

191 240 225

Đèn LED Panel tròn  D PT01 18/8W

Đường kính lỗ khoét trần

Ø

D1
D2

Kích thước (mm)Kích thước (mm)Kích thước (mm)
GIÁ (VNĐ)

D1 D2

907 5008 W

Công suất
Ø

180131 165

BỘ ĐÈN ỐP TRẦN 

D1
D2

H

220

220

260

260

87

87

114 400
118 800

320 380 87

Kích thước (mm)
GIÁ (VNĐ)

D1 D2 H

28

15

16

158 400

Công suất (W)Sử dụng 
bóng compact

CFL 3UT3 15W

2D 16W

2D 28W
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ĐÈN LED PANEL D P01 15x120/28W

GIÁ (VNĐ)

141501200

Kích thước (mm)

L W H
2 376 000

W

H

L

ĐÈN LED PANEL D P01 30x60/28W

GIÁ (VNĐ)

14300600

Kích thước (mm)

L W H
2 178 000

L

W

H

ĐÈN LED PANEL D P01 60x60/50W

GIÁ (VNĐ)

14600600

Kích thước (mm)

L W H
3 850 000

W

L

H

ĐÈN LED PANEL D P01 30x30/14W

GIÁ (VNĐ)

14300300

Kích thước (mm)

L W H
1 320 000

W

L

H

ĐÈN LED PANEL D P01 30x120/50W

GIÁ (VNĐ)

143001200

Kích thước (mm)

L W H
3 850 000

L

W

H



Máng đèn âm trần
MODEL:  M6 MC 2 x 40/36W

Máng đèn âm trần
MODEL:  M6 MC 3 x 40/36W

Máng đèn âm trần
MODEL:  M6 MC 3 x 20/18W

Máng đèn âm trần
MODEL:  M6 MC 4 x 20/18W

96

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 

Kích thước (mm)
Balát

Điện tử
L W1 W H

3002801230
679 800649 000649 484
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96

T10 - 20W
 

T8 - 18W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 18W Galaxy

 
741 400

Kích thước (mm)
Balát

Điện tử 718 600
L W1 W H

600580600
719 620

96

T10 - 20W
 

T8 - 18W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 18W Galaxy

 

Kích thước (mm)
Balát

Điện tử
L W1 W H

600580600
831 600802 560 801 200

Điện tử 1 109 9001 063 7001 064 426

Kích thước (mm)

L W1 W H

966005801230

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W GalaxyBalát
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

Đèn HQ chống ẩm D LN CA/1x36W

GIÁ (VNĐ)

93 801260

Kích thước (mm)

L W H
616 000

L W

H

Đã có:
Bóng đèn 

huỳnh quang T8 Galaxy

Đèn HQ chống ẩm D LN CA/2x36W

GIÁ (VNĐ)

931201260

Kích thước (mm)

L W H
748 000

L W

H

Đã có:
Bóng đèn 

huỳnh quang T8 Galaxy

Đèn HQ chống ẩm D LN CA/1x18W

GIÁ (VNĐ)

93120650

Kích thước (mm)

L W H
583 000

L W

H

Đã có:
Bóng đèn 

huỳnh quang T8 Galaxy

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN MODEL: FS - 40/36 x 1 M6

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 
Balát

Sắt từ  THT

96169 1941230

Kích thước (mm)

L WW1 H

  
Sắt từ

Điện tử

Sắt từ có tụ bù

Điện tử IC

588 742

565 642

622 842

545 842

572 242

588 500

565 400

622 600

545 600

572 000

603 900

580 800

638 000

561 000

587 400
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN
MODEL: FS - 20/18 x 3 M6

96

T10 - 20W
 

T8 - 18W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 18W Galaxy

 
920 700

827 200

741 400

1 045 000

852 500

Kích thước (mm)
Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Điện tử

Sắt từ có tụ bù

897 900

804 400

718 600

1 022 200

829 700

L W1 W H

600580600

Điện tử IC

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN
MODEL: FS - 20/18 x 2 M6

96

T10 - 20W
 

T8 - 18W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 18W Galaxy

 

Kích thước (mm)
Balát

Sắt từ 

Điện tử IC

L W1 W H

300280600

517 880

634 480

517 200

633 800

532 400

649 000

898 920

805 420

719 620

1 023 220

830 720

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN
MODEL: FS - 20/18 x 4 M6

96

T10 - 20W
 

T8 - 18W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 18W Galaxy

 

Kích thước (mm)
Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Điện tử

Sắt từ có tụ bù

L W1 W H

600580600

1 094 500

969 100

831 600

1 222 100

1 136 300Điện tử IC

1 065 460 1 064 100

940 060 938 700

802 560 801 200

1 193 060 1 191 700

1 107 260 1 105 900

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN
MODEL: FS - 40/36 x 4 M6

966005801230

Kích thước (mm)

L W1 W H

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN
MODEL: FS - 40/36 x 3 M6

Kích thước (mm)

L W1 W H

966005801230

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN
MODEL: FS - 40/36 x 2 M6

96

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 

Kích thước (mm)
Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Sắt từ có tụ bù

Điện tử

L W1 W H

3002801230

771 100

709 500

939 400

650 100

830 500

740 300

678 700

740 784

679 184

908 600

619 300

799 700

909 084

619 784

800 184Điện tử IC

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 
Balát

Sắt từ 

Sắt từ có tụ bù

1 317 800

1 630 200

1 357 400

1 273 800

1 318 768

1 631 168

1 358 368

1 274 768

1 379 400

1 691 800

1 419 000

1 335 400

Điện tử IC

Điện tử 

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 
Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Sắt từ có tụ bù

Điện tử

1 241 900

1 148 400

1 366 200

1 061 500

1 284 800

1 195 700

1 102 200

1 320 000

1 015 300

1 238 600

1 196 426

1 102 926

1 320 726

1 016 026

1 239 326Điện tử IC

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI
MODEL: FS - 20/18 x 3 M10

L

W
H

618 613 85

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI
MODEL: FS - 20/18 x 4 M10

L W H

Kích thước (mm)

L

W

H

1225 310 85

L W H

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI
MODEL: FS - 40/36 x 2 M10

Kích thước (mm)

L

W

H

618 613 85

Kích thước (mm)

L W H

T10 - 20W
 

T8 - 18W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 18W Galaxy

 
Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Điện tử

Sắt từ có tụ bù

1 094 500

969 100

831 600

1 222 100

1 136 300Điện tử IC

1 065 460 1 064 100

940 060 938 700

802 560 801 200

1 193 060 1 191 700

1 107 260 1 105 900

T10 - 20W
 

T8 - 18W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 18W Galaxy

 
920 700

827 200

741 400

1 045 000

852 500

Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Điện tử

Sắt từ có tụ bù

897 900

804 400

718 600

1 022 200

829 700Điện tử IC

898 920

805 420

719 620

1 023 220

830 720

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 
Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Sắt từ có tụ bù

Điện tử

771 100

709 500

939 400

650 100

830 500

740 300

678 700

740 784

679 184

908 600

619 300

799 700

909 084

619 784

800 184Điện tử IC



Điện thoại liên hệ: (04)38589138

BỘ ĐÈN M2 PHÂN QUANG VÀ MICA ĐƠN 1,2 m & 0,6 m

W

H

L

162 541345

1 X 36W/T8

Mica &
PQ

162 541345P.quang

1 X 36W/T8 243 100

Số bóng 
sử dụng

Loại 
máng

Kích thước (mm)

WL H  T10 
 

 
T8 

Galaxy 
 

 
T8 

 Deluxe
 

Giá ( VNĐ)

245 300

227 700

229 900

227 942

230 142

162 54700

1 X 18W/T8

Mica

162 54700P.Quang

1 X 18W/T8 158 400

147 400

150 800

139 800

151 140

140 140

Balát

Điện tử

Sắt từ

Điện tử

Điện tử
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

L

W

H

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG NỔI TRẦN
MODEL: FS - 40/36 x 4 M10

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 
Balát

966005801230

Kích thước (mm)

L W1 W H

  

Điện tử

L

W

H

1225 613 85

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI
MODEL: FS - 40/36 x 3 M10

L W H

Kích thước (mm)

Điện tử IC 1 357 4001 358 368 1 419 000

1 273 8001 274 768 1 335 400

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

T10 - 40W
 

T8 - 36W Deluxe
 

GIÁ (VNĐ)
 T8 - 36W Galaxy

 
Balát

Sắt từ THT

Sắt từ

Sắt từ có tụ bù

Điện tử

1 241 900

1 148 400

1 366 200

1 061 500

1 284 800

1 195 700

1 102 200

1 320 000

1 015 300

1 238 600

1 196 426

1 102 926

1 320 726

1 016 026

1 239 326Điện tử IC
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

BỘ ĐÈN DOANH NGHIỆP CM2

L W

H

1 X 36W/T8 255 1051230

2 X 36W/T8 255 1051230

Đã có
, 

chao doanh nghiệp CM2,
bóng đèn huỳnh quang, balát.

:
Máng M8 

 

Kích thước (mm)

WL H
Số bóng 
sử dụng

BỘ ĐÈN DOANH NGHIỆP CM3

L W

H

Số bóng
sử dụng

Kích thước (mm)

W

1 X 36W/T8 154 1101226

L H

2 X 36W/T8 227 1101230

Đã có
, 

chao doanh nghiệp CM3,
bóng đèn huỳnh quang, balát.

:
Máng M8

 

BỘ ĐÈN M2, M4 PHÂN QUANG VÀ MICA ĐÔI 1,2 m & 0,6 m
Kích thước (mm)

WL H

2 X 36W/T8 162 541345
Mica &

P.Quang

2 X 36W/T8 162 541345P.Quang

Sắt từ

Điện tử

Điện tử

Điện tử

368 500

358 600

368 984

359 084

399 300

389 400

Loại 
máng

Số bóng 
sử dụng

 
T8 

Deluxe
 

 T10 
 

 
T8 

Galaxy 
 

Balát

Giá ( VNĐ)

2 X 18W/T8P.Quang

2 X 18W/T8

162 54730

Mica 252 100

232 300

252 780

232 980

267 300

247 500

W

H

L

730 162 54

 
T8 - 36W 
Deluxe

 

 T10  - 40W
 

 
T8 - 36W 
Galaxy 

 

Balát

Giá ( VNĐ)

Sắt từ
 

Điện tử

 Điện tử
 Sắt từ
 

233 200

201 300

381 700

315 700

217 800

185 900

350 900

284 900

218 042

186 142

351 384

285 384

Kích thước (mm)

WL H

1230

BỘ ĐÈN M9G

48 61620

48 61

W

H

L

Số bóng
sử dụng

Giá ( VNĐ)

Đã có
, 

bóng đèn huỳnh quang, balát.

:
Máng siêu mỏng

Điện tử
 

Điện tử
 

 T8 Galaxy
 

116 600

130 900

Balát
1 X 18W/T8 

Galaxy
1 X 36W/T8 

Galaxy

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

 
T8 - 36W 
Deluxe

 

 T10  - 40W
 

 
T8 - 36W 
Galaxy 

 

Balát

Giá ( VNĐ)

Sắt từ
 

Điện tử

 Điện tử
 Sắt từ
 

233 200

201 300

381 700

315 700

217 800

185 900

350 900

284 900

218 042

186 142

351 384

285 384
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Kích thước (mm)

W

1 X 36W/T8

L H

2 X 36W/T8 1232

 T10 - 40W
 

 
T8 - 36W Deluxe

 

 Điện tử
 

 Điện tử
 

MÁNG ĐÈN M8 ĐƠN, ĐÔI 1,2m 

54 901232

54 92

198 000

166 100

327 800

262 900

 T8 - 36W Galaxy
 

Balát

H

W

L

182 600

150 700

297 000

232 100

182 842

150 942

297 484

232 584

Đã có
, 

bóng đèn huỳnh quang, balát.

:
Máng M8 

Sắt từ
 

Sắt từ
 

Số bóng
sử dụng

Gía ( VNĐ)

1 x 36W/T8

CHAO SƠN TĨNH ĐIỆN

115 30582

L

W

H

2 x 36W/T8

1 x 18W/T8

115 301192

115 301192 44 000

50 600

18 700

Số bóng 
sử dụng

Kích thước (mm)

WL H

Giá ( VNĐ)

1 x 36W/T8

CHAO INOX 

115 30582

L

W

H

Số bóng 
sử dụng

Kích thước (mm)

WL H
Giá ( VNĐ)

2 x 36W/T8

1 x 18W/T8

115 301192

115 301192 50 600

70 400

28 600

Kích thước (mm)

W

2 X 36W/T8

L H
 

 

 

MÁNG ĐÈN M9 ĐÔI 1,2m 

48 601238 174 900
 

Đã có

 balát điện tử.
Máng M9 

Số bóng
sử dụng Giá ( VNĐ)

 L  

W

H

, 
:

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG LỚP HỌC CM1*E x 1 * CM1*EH x 1

730 181 11612381 X 36W/T8 499 400

Số bóng
sử dụng L WL1 H

Kích thước (mm)
Balát

điện tử EBD

Giá (VNĐ)

L

L1 W

H

Đã có:
Bộ chao máng CM1*,  
balát, T8-36W Deluxe

Cần treo đèn tròn (0,2 - 0,9)m 
và bộ phụ kiện (vít, ốc...)

1 X 36W/T8

L

L1

WH

Đã có

T8 - 36W Deluxe,
Bộ chao máng CM1*BACS, 

balát và bộ phụ kiện (vít, ốc...)

:
Bộ conson,  

Số bóng
sử dụng

BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG BẢNG CM1*E BACS & CM1* EH BACS

730 181 1161238 561 000

L WL1 H

Kích thước (mm)
Balát

điện tử EBD

Giá (VNĐ)

W

2 X 36W/T8 235 1251232

L H
 

  
649 000

Số bóng
sử dụng

Kích thước (mm) Giá (VNĐ)

Đã có:
Bộ chao máng CM1* x2,  

balát, T8-36W Deluxe
Cần treo đèn tròn (0,2 - 0,9) m 

và bộ phụ kiện (vít, ốc...)

BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG LỚP HỌC CM1*E x2 & CM1*EH x2
H

WL

Balát
điện tử EBD

18

MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ĐĐT

1 x 36W/T8

1 x 18W/T8

L

W

H

688

1 298

51

51

16

16

53 900

67 100

Số bóng 
sử dụng

Kích thước (mm)

WL H

Giá ( VNĐ)

Balat điện tử

Đã có
đ , balát.

:
Máng èn
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

 20W

BỘ ĐÈN NGÕ XÓM RSL - 05

255 150

420

L

H
 

W

335

180340

99 000

126 500

Lưu ý:
Bộ đèn RSL.05.E27 có thể

 sử dụng với bóng: 15W, 20W, 30W
Bộ đèn RSL.05.E27 có thể

 sử dụng với bóng: 40W, 50W, 75W, 80W, 100W

WL H
Sử dụng bóng

CFL

Kích thước (mm) Giá ( VNĐ)
chưa có bóng

40W 100W 

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

CHAO ĐÈN CÔNG NGHIỆP C CFL 07 E27



H

450 365 260 700

Sử dụng
bóng compact

Kích thước (mm)

 H

Giá ( VNĐ)
chưa có bóng

ĐÈN LED CHỈ DẪN  D CD 01 40x20/1,5W

1 mặt 400 25 185 368 500

Chiếu sáng
Kích thước (mm)

WL H
Giá ( VNĐ)

W

H

L

2 mặt 400 25 185 396 000

Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC 01/2W

GIÁ (VNĐ)

28080270

Kích thước (mm)

L W H
370 700

L

H

W

40W 100W 
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Chao đèn công nghiệp C HID HB01 CK E40

225490

Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm 

bóng, ba lát, tụ, kích

HD
Sử dụng bóng đèn

Metal & cao áp Natri

Kích thước (mm) Giá ( VNĐ)
chưa có bóng

150W 400W 

D

H

1 353 000

Chao đèn công nghiệp C HID HB02 E40

225490

Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm 

bóng, ba lát, tụ, kích

HD
Sử dụng bóng đèn

Metal & cao áp Natri

Kích thước (mm) Giá ( VNĐ)
chưa có bóng

150W 400W 

D

H

1 023 000

Chao đèn công nghiệp C HID HB03 CK E40

225490

Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm 

bóng, ba lát, tụ, kích

HD
Sử dụng bóng đèn

Metal & cao áp Natri

Kích thước (mm) Giá ( VNĐ)
chưa có bóng

150W 400W 

D

H

1 210 000

20
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

Bộ đèn ngõ xóm RSL - 06

210270

HD

Sử dụng
bóng compact

Kích thước (mm) Giá ( VNĐ)
chưa có bóng

20W 62 700

31540040W 100W 105 600

Lưu ý:
Bộ đèn RSL.06.E27  có thể

 sử dụng với bóng: 15W, 20W, 30W
Bộ đèn RSL.06/E27/E40 có thể

 sử dụng với bóng: 40W, 50W, 75W, 80W, 100WL

H



THIẾT BỊ ĐIỆN

PL 01 4 400

S92/1 34 100
Công tắc đôi

Điện áp 10A - 250V ~ 

S93/1
Công tắc ba

Điện áp 10A - 250V ~ 40 700

S9U Ổ cắm đơn
Điện áp 10A - 250V ~ 

26 400

OC 01 Điện áp 10A - 250V ~ 59 400

S91/1
Công tắc đơn

Điện áp 10A - 250V 23 100

S9UK
Công tắc và ổ cắm 3 chân

Công tắc: 10A - 250V
Ổ cắm: 15A - 250

48 400

S9UK
Công tắc 

và ổ cắm 2 chân
Điện áp 10A - 250V ~ 

39 600

S9U2 35 200Ổ cắm đôi
Điện áp 10A - 250V ~ 

44 000OC 02 Điện áp 6A - 250V ~

Điện áp 6A - 250V ~

Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)

Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ) Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)

Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)

Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ) Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)

Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)Mã số Mô tả
Giá 

(VNĐ)
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
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JAS-ANZ

C



1 MH - TS 150W/742
MH - TS    70W/7422MH - TS

D

L

1 MH - TD 150W/G
MH - TD 150W/P
MH - TD 150W/742
MH - TD    70W/7422

MH - TD

D

L

ỨNG DỤNG
  Siêu thị, tiền sảnh, nhà hàng, hội chợ, thương mại, khu trưng bày, tiểu cảnh 
    sân vườn, khu công cộng, kiến trúc, chiếu sáng điểm nhấn ...













 Hiệu suất phát quang cao.
 Tuổi thọ dài.
 Chỉ số hoàn màu cao, sử dụng được những nơi đòi hỏi chất lượng ánh sáng cao.
 Kích thước nhỏ gọn thích hợp với chao đèn nhỏ.
 Duy trì quang thông tốt.
 Chống tia UV bảo vệ người sử dụng và nâng cao độ bền của chao đèn.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

ỨNG DỤNG




 

 Chiếu sáng trang trí.
 Chiếu sáng điểm nhấn
 Chiếu sáng bảo tàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, hành lang, tiểu cảnh sân vườn,

    kiến trúc tòa nhà ...













 Hiệu suất phát quang cao.
 Tuổi thọ dài.
 Chỉ số hoàn màu cao, sử dụng được những nơi đòi hỏi chất lượng ánh sáng cao.
 Kích thước nhỏ gọn thích hợp với chao đèn nhỏ.
 Duy trì quang thông tốt.
 Chống tia UV bảo vệ người sử dụng và nâng cao độ bền của chao đèn.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

S

MODEL CÔNG
SUẤT

QUANG 
THÔNG

ĐẦU
ĐÈN

D L
VỊ TRÍ
LẮP
ĐÈN

Ra
NHIỆT

ĐỘ
MÀU

TUỔI
THỌ

HIỆU
SUẤT

QUANG

Giá 
(Vnđ)

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Theo 
phương
ngang

o
 45

MH - TD 150W/G

MH - TD 150W/P

MH - TD 150W/742

MH - TD    70W/742

150

150

150

 70

- 

-

12000

5600

R7s

22.5  0.5

22.5  0.5

22.5  0.5

19  0.5

-

-

70

70

135.4

135.4

135.4

117.6

Xanh lá

Hồng tím

4200

4200

5000

5000

10000

10000

-

-

80

80

187 000

187 000

155 100

140 800

Màu

Màu

MODEL CÔNG
SUẤT

QUANG 
THÔNG

ĐẦU
ĐÈN

D L
VỊ TRÍ
LẮP
ĐÈN

Ra
NHIỆT

ĐỘ
MÀU

TUỔI
THỌ

HIỆU
SUẤT

QUANG

QUY CÁCH SẢN PHẨM

MH - TS 150W/742

MH - TS    70W/742

150

 70

14000

 5600

G12
22.5  0.5

22.5  0.5

95

89

Theo 
mọi

phương

Theo 
mọi

phương

70

70

4200

4200

10000

10000

93

80

S

Giá
01 bóng

171 600

155 100

s

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C



1 MH - T     250W/642
MH - T     150W/642
MH - BT  400W/642

2
3

MH - T/BT

ỨNG DỤNG
 
 
 
 

 Chiếu sáng khu công nghiệp, nhà xưởng.
 Hội trường lớn.
 Chiếu sáng công trình kiến trúc.
 Chiếu sáng vườn hoa công viên, tượng đài ...

1 MH - ED  400W/642
MH - ED  250W/642
MH - ED  150W/642

2
3

MH - ED

ỨNG DỤNG
 
 
 
 
 

 Công trình kiến trúc.
 Hội trường lớn.
 Chiếu sáng khu công nghiệp.
 Đường đi bộ, đường khu dân cư và bãi đỗ xe. Chiếu sáng an ninh.
 Chiếu sáng vườn hoa công viên, khoảng không gian rộng.













 Hiệu suất phát quang cao.
 Tuổi thọ dài.
 Duy trì quang thông tốt.
 Sử dụng đui đèn E27, E40 phổ thông, dễ dàng lắp đặt thay thế.
 Quang thông cao.
 Chống tia UV bảo vệ người sử dụng và nâng cao độ bền của chao đèn.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

S

MODEL CÔNG
SUẤT

QUANG 
THÔNG

ĐẦU
ĐÈN

D L
VỊ TRÍ
LẮP
ĐÈN

Ra
NHIỆT

ĐỘ
MÀU

TUỔI
THỌ

HIỆU
SUẤT

QUANG

LƯU Ý
khi sử dụng

balát

Giá
(VNĐ)

QUY CÁCH SẢN PHẨM

MH - ED 400W/642

MH - ED 250W/642

MH - ED 150W/642

400

 250

150

40000

 21000

14000

122  0.5

91  0.5

55  0.5

292

211

138

Theo 
mọi

phương
65

65

65

4200

4200

4200

10000

10000

10000

100

84

93

294 800

235 400

187 000

E40

 E40

E27

Theo 
mọi

phương

Theo 
mọi

phương

sử dụng với
balát của 

đèn cao áp 
natri

sử dụng với
balát của 

đèn cao áp 
natri

D

L

D

L

BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE
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* Hiệu quả tốt nhất khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Rạng Đông.
* Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

SS

MODEL CÔNG
SUẤT

QUANG 
THÔNG

ĐẦU
ĐÈN

D L
VỊ TRÍ
LẮP
ĐÈN

Ra
NHIỆT

ĐỘ
MÀU

TUỔI
THỌ

HIỆU
SUẤT

QUANG

LƯU Ý
khi sử dụng

balát

QUY CÁCH SẢN PHẨM

MH - T   250W/642

MH - T   150W/642

MH - T 70W/642

250

 150

70

21000

14000

5600

47  0.5

39  0.5

39  0.5

260

161

156

Theo 
mọi

phương
65

65

65

4200

4200

4200

10000

10000

10000

84

93

80

214 500

171 600

155 100

E40

 E27

E27

Theo 
mọi

phương

Theo 
mọi

phương

sử dụng với
balát của 

đèn cao áp 
thủy ngân

Giá
(VNĐ)

MH - BT 400W/642 400 36000 64  0.5 275 65 4200 10000 90 327 800E40
Theo 
mọi

sử dụng với
balát của 

đèn cao áp 













 Hiệu suất phát quang cao.
 Tuổi thọ dài.
 Duy trì quang thông tốt.
 Sử dụng đui đèn E27, E40 phổ thông, dễ dàng lắp đặt thay thế.
 Quang thông lớn.
 Chống tia UV bảo vệ người sử dụng và nâng cao độ bền của chao đèn.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

phương thủy ngân

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C



1 HPS - ED  400W/220
HPS - ED  250W/2202HPS - ED

D

L

MODEL CÔNG
SUẤT

QUANG 
THÔNG

ĐẦU
ĐÈN

D L
VỊ TRÍ
LẮP
ĐÈN

NHIỆT
ĐỘ

MÀU
TUỔI
THỌ

HIỆU
SUẤT

QUANG

QUY CÁCH SẢN PHẨM

HPS - ED 400W/220

HPS - ED 250W/220

400

 250

 47000

27500

E40
122  0.5

91  0.5

285

227

Theo 
mọi

phương

Theo 
mọi

phương

2000

2000

20000

20000

117

110

S

Giá
(VNĐ)

207 900

174 900

ỨNG DỤNG
 
 
 
 

 Chiếu sáng đường phố.
 Đèn pha.
 Chiếu sáng thương mại.
 Chiếu sáng công nghiệp.







 Hiệu suất phát quang cao.
 Tuổi thọ dài.
 Duy trì quang thông tốt.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

D

MODEL CÔNG
SUẤT

QUANG 
THÔNG

ĐẦU
ĐÈN

D L
VỊ TRÍ
LẮP
ĐÈN

NHIỆT
ĐỘ

MÀU
TUỔI
THỌ

HIỆU
SUẤT

QUANG

Giá
(VNĐ)

QUY CÁCH SẢN PHẨM

S
HPS - T  400W/220

HPS - T  250W/220

400

 250

 47000

27500

E40
46  0.5

46  0.5

285

255

Theo 
mọi

phương

Theo 
mọi

phương

2000

2000

20000

20000

117

110

178 200

161 700

ỨNG DỤNG
 
 
 
 

 Chiếu sáng đường phố.
 Đèn pha.
 Chiếu sáng thương mại.
 Chiếu sáng công nghiệp.







 Hiệu suất phát quang cao.
 Tuổi thọ dài.
 Duy trì quang thông tốt.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

D

L

BÓNG ĐÈN CAO ÁP NATRI
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S
HPS - T  150W/220

HPS - T  70W/220

150

 70

 15000

6000

46  0.5

38  0.5

205

153

Theo 
mọi

phương

Theo 
mọi

phương

2000

2000

18000

18000

100

85

146 300

135 300

E40

E27

HPS - T
1 HPS - T    400W/220

HPS - T    250W/220
HPS - T    150W/220
HPS - T    70W/220

2

3
4

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C



ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C
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JAS-ANZ

C

Kích ñieän duøng cho boä ñeøn cao aùp

IB max
(A)

Ñieän aùp xung
(kV)

220V-50/60Hz 755 3,8 ÷ 5

Thoáng soá nguoàn

70 W ÷ 400W

Loaïi ñeøn Nhieät ñoä cao nhaát
(ºC)

105 127 600

Nhieät ñoä laøm vieäc
(ºC)

Balat ñieän töø 1 caáp coâng suaát cho ñeøn HID

Model
Toån thaát
ñieän naêng

t
( taïi tw= 130°C)

MBP 70

MBP 70

MBS 100

MBP 150

MBP 150

MBP 250

MBP 250

0,98

0,98

1,2

1,8

1,8

3

3

70

70

70

70

70

80

80

13

13

15

20

20

25

25

Doøng ñieän
(A)

HPS 70W

MH 70W

HPS 100W

HPS 150W

MH 150W

MH 250W

HPS 250W

Laép vôùi
nguoàn saùng

Heä soá coâng suaát
( khoâng coù tuï buø)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,45

0,45

Troïng löôïng
(kg)

1,8

1,8

1,8

2,0

2,0

2,8

2,8

Giaù
(vnñ)

275 000

275 000

314 600

359 700

359 700

442 200

442 200

Giaù
(vnñ)

Tuï buø 

Thoáng soá nguoàn Nhieät ñoä cao nhaát
(ºC)

Nhieät ñoä laøm vieäc
(ºC)

Giaù
(vnñ)

Ñieän dung

220V-50/60Hz 40 100 68 20012 µF

220V-50/60Hz 40 100 95 70018 µF

220V-50/60Hz 40 100 134 20032 µF

220V-50/60Hz 40 100 171 60050 µF



* HiÖu qu¶ tèt nhÊt khi sö dông ®ång bé s¶n phÈm R¹ng §«ng.
* Gi¸ trªn ®· bao gåm 10% thuÕ VAT.
* B¶ng gi¸ trªn cã thÓ thay ®æi mµ kh«ng th«ng b¸o tr¦íc.
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CHÊT L¦îNG CAO - HIÖU SUÊT CAO - TIÕT KIÖM §IÖN - B¶O VÖ M¤I TR¦êNG

VPĐD TẠI TP THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: 26 Đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên
ĐT/Fax: 02803 752 773
Email: vpdd_thainguyen@yahoo.com.vn

VPĐD TẠI TP HẢI PHÒNG

VPĐD TẠI TP NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Đường Trường Chinh,  Tp Nam Định.
ĐT/Fax: 03503 865 668
Email: vpdd_namdinh@yahoo.com.vn

CHI NHÁNH TẠI TP ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 169 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
ĐT/Fax: 05113501189/ 05113 649758
Email: chinhanh_danang@yahoo.com.vn

CHI NHÁNH TẠI TP NHA TRANG
Địa chỉ : 75A1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Lập
                 TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
ĐT/Fax : 0583 510 111/ 058 3515 901
Email: chinhanh_nhatrang@yahoo.com.vn

CHI NHÁNH TẠI TP HCM
Địa chỉ : Lầu 1, Lô 9, Đường C, Phường Tân Tạo A, 
                Quận Bình Tân, Tp HCM
ĐT/Fax : 0862 698 116 / 2 698 114
Email: chinhanh_tphochiminh@yahoo.com.vn

CHI NHÁNH TẠI TP CẦN THƠ
Địa chỉ: 39B1 Ung Văn Khiêm, Phường Cái Khế,  
Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
ĐT/Fax: 07103 813 346 /3 813 342
Email: chinhanh_cantho@yahoo.com.vn

TRUNG TÂM DV & TV, THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 
ĐT: 04 38 589 138/38 584 310
Email: rangdongtvcs@yahoo.com

CHI NHÁNH TIỀN GIANG
Địa chỉ: 47B ấp Bắc, Phường 4,Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền  Giang
ĐT/Fax: 0733 977 455 / 0733 977 466
Email: cnrd_tiengiang@yahoo.com.vn

BAN KỸ THUẬT & MARKETING
Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 
ĐT: 04 39 950 253/38 584 165 - Ext : 120
Email: ktmk2007@gmail.com

Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 
ĐT: 04 38 584 310 / 38 584 165  Fax: 04 38 585 038
Email:ralaco@hn.vnn.vn  Website:www.rangdongvn.com

TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

VP TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 
ĐT: 04 35 584 210,  Fax: 04 38 585 038 
Email: ral.customercare@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI TP BIÊN HÒA
Địa chỉ : 1A1 Đường Trần Quốc Toản, Phường An Bình 
                 TP . Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT/Fax : 0618 860 365 / 8 860 366

Email : haorado@yahoo.com 

ISO 9001 : 2008

JAS-ANZ

C

Địa chỉ: Số 18 phố Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ,
Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
ĐT/Fax: 0313 822 128
Email: vpdd_haiphong@yahoo.com.vn

VPĐD TẠI TP VINH
Địa chỉ: Số 87 đường Phan Chu Trinh, khối 3, 
Phường Đội Cung,  TP Vinh
ĐT/Fax: 0383 563 439
Email: vpdd_haiphong@yahoo.com.vn



www.rangdongvn.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

